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1.THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

1.1.Tình trạng thu hái quả xanh làm 

ảnh hưởng đến chất lượng cà phê Việt 

Nam 

Tây Nguyên sắp bước vào mùa thu 

hoạch cà phê mới, nhưng vấn nạn 

thu hái cà phê quả xanh và bán non 

của bà con lại tiếp tục…chẳng 

những làm họ thiệt đủ bề mà còn 

ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng 

cà phê nhân xuất khẩu của nước ta. 

Để giải quyết vấn nạn này cần phải 

có một lối đi ở tầm vĩ mô, bền vững. 

Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám đốc 

Sở NN&PTNT Đak Lak cho biết, hái 

cà phê xanh thì sẽ làm giảm chất 

lượng quả vì hương sẽ không thơm, vị 

sẽ nhạt, nhân không đẹp, không mẩy 

bóng mà teo tóp và làm giảm từ 10 – 

15% sản lượng, khi xuất khẩu sẽ bị 

khách hàng chê, bị trừ lùi cao (1 tấn 

từ 100 – 120USD). Hàng năm, cà phê 

kém chất lượng của Việt Nam bị thải 

loại trên thị trường chiếm tới gần 80% 

số lượng bị thải loại của cả thế giới. 

Cho nên tính ra mỗi năm ngành cà 

phê Việt Nam bị thiệt hại tới hàng 

trăm triệu USD. 

Còn theo tính toán của Bộ 

NN&PTNT, việc thu hái cà phê xanh 

sẽ làm ngành cà phê Việt Nam thiệt 

hại khoảng 100 triệu USD/vụ do tăng 

thêm chi phí gia công, trong khi đó 

giá bán trên thị trường thế giới lại 

thấp hơn sản phẩm cùng loại của các 

nước xuất khẩu hàng đầu thế giới. 

Cứ đến vụ thu hoạch cà phê, các tỉnh 

Tây Nguyên lại ban bố hết công văn 

này đến chỉ thị khác khuyến cáo 

người người dân không được hái cà 

phê quả xanh và nếu ai vi phạm sẽ bị 

phạt. Tuy nhiên, tình trạng hái quả 

xanh không vì thế mà giảm bớt. Các 

nguyên nhân chủ yếu là hái xanh thì 

đỡ bị mất trộm hơn, giảm được công 

hái (vì chỉ hái một lần là xong), phơi 

sấy một lúc, tiết kiệm được chi phí và 

điều quan trọng nhất là vẫn bán được, 

vẫn có người mua, tuy giá có thấp 

hơn chút ít, nhưng lại lợi ở nhiều khâu 

khác… 

Theo ông Nguyễn Văn Sinh, chỉ đưa 

ra những khuyến cáo để người dân 

không còn bán non và thu hái cà phê 

quả xanh thì rất khó. Để có một lối đi 

bền vững, trước hết chúng ta phải tổ 

chức lại sản xuất, làm sao để các nông 



hộ sản xuất cà phê đơn lẻ hiện nay 

đứng vào một tổ chức, từ đó thống 

nhất được một cách làm (80% sản 

lượng cà phê Việt Nam hiện nay là do 

các hộ sản xuất đơn lẻ tạo ra). Sau đó, 

áp dụng tiêu chuẩn VN 4193-2005 

vào xuất khẩu, người sản xuất không 

bảo đảm tiêu chuẩn đó sẽ không bán 

được hàng. 

Ngoài việc ban hành đề án phát triển 

cà phê bền vững để tìm hướng đi mới 

cho ngành cà phê của tỉnh, hiện nay 

Đak Lak đang thí điểm mô hình vườn 

cà phê bền vững ở 2 xã của huyện 

Krông Pak và thị xã Buôn Hồ để 

người dân học tập và từ đó ứng dụng. 

Đó là một trong những giải pháp để 

ngành cà phê phát triển bền vững mà 

các tỉnh có nhiều cà phê khác ở Tây 

Nguyên như: Lâm Đồng (140.000ha), 

Đắc Nông (85.000ha)… cần học tập. 

Nguồn: Hoan Trần (Báo Tài 
nguyên&Môi trường) 

1.2.VICOFA kiến nghị thu mua 

300.000 tấn cà phê tạm trữ 

Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam 

(Vicofa) đã có kiến nghị gửi Thủ 

tướng đề xuất mua từ 300.000 đến 

500.000 tấn cà phê nhân dưới phương 

thức dự trữ và luân chuyển trong niên 

vụ cà phê 2010-2011 vào ngày 7/10 

vừa qua. 

Theo ông Lương Văn Tự- chủ tịch 

VICOFA, trong niên vụ cà phê 2009-

2010, mặc dù được Chính phủ đồng ý 

cho mua 200.000 tấn cà phê dự trữ 

nhưng các công ty thành viên của 

Vicofa chỉ thu mua được 27,5% so 

với kế hoạch. Tuy nhiên, giá cà phê 

tại thời điểm mua tăng lên đáng kể 

bởi lượng cà phê trong dân không 

còn. Vì vậy, Vicofa hy vọng trong đợt 

thu mua tạm trữ lần này giá cà phê sẽ 

ở mức cao. 

“Rút kinh nghiệm từ niên vụ trước, 

lần này chúng tôi đề nghị Chính phủ 

được mua ngay từ đầu vụ, như vậy 

giá cà phê trong thời gian tới ít nhiều 

sẽ cao hơn so với mức giá bình quân 

của niên vụ 2009-2010”, ông Tự cho 

hay. 

Cục Chế biến Thương mại nông lâm 

thủy sản và nghề muối cho biết, lần 

này nhà nước không hỗ trợ doanh 

nghiệp cà phê trong vấn đề lãi suất 

mà chỉ tạo điều kiện cho doanh 



nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay 

trong thời gian nhanh nhất. 

Nguồn: SGTimes 

1.3 Trung Nguyên mua lại nhà máy 
cà phê Sài Gòn của Vinamilk 

Tháng 9/2010 Công ty Cổ phần cà 

phê Trung Nguyên và Công ty Cổ 

phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã 

công bố chính thức hợp tác chuyển 

nhượng dự án Nhà máy cà phê Sài 

Gòn. Đây là sự kiện hợp tác chuyển 

nhượng đầu tiên giữa hai thương 

hiệu hàng đầu tại Việt Nam, phá vỡ 

quan điểm độc tôn truyền thống 

trong kinh doanh, chuyển sang chia 

sẻ để gắn kết 

Vinamilk chuyển nhượng Nhà máy cà 

phê Sài Gòn cho Trung Nguyên nhằm 

tập trung chuyên môn hóa phát triển 

sâu trong mỗi ngành, tối ưu hóa năng 

lực sản xuất dựa trên thế mạnh cạnh 

tranh hiện có của mỗi bên. 

Theo bà Ngô Thị Thu Trang – Giám 

đốc Điều hành của Vinamilk: “Chúng 

tôi quyết định hợp tác chuyển nhượng 

nhà máy cà phê cho Trung Nguyên để 

tập trung phát huy thế mạnh vào 

ngành công nghiệp sản xuất sữa”. Là 

những thương hiệu quốc gia, 

Vinamilk và Trung Nguyên đều mong 

muốn thương hiệu Việt phát triển bền 

vững, đem lại lợi ích cho người tiêu 

dùng và khẳng định vị thế tại thị 

trường trong và ngoài nước. Dự án 

hợp tác sẽ tạo điều kiện cho hai bên 

tập trung phát triển tối ưu năng lực 

của mình, khẳng định vị trí lãnh đạo 

ngành: Vinamilk tập trung vào ngành 

sữa và các mặt hàng dinh dưỡng; 

Trung Nguyên đẩy mạnh phát triển 

trong ngành cà phê. Cả hai sẽ có cơ 

hội góp phần cho sự phát triển thế 

mạnh ngành nông sản, cũng như nâng 

cao giá trị hàng nông sản Việt Nam. 

Ông Lê Tuyên – Giám đốc Tiếp thị & 

Truyền thông, Công ty Cổ phần cà 

phê Trung Nguyên – khẳng định: 

“Đây là cơ hội để mỗi doanh nghiệp 

có thể tập trung sức mạnh chuyên sâu. 

Đối với Trung Nguyên, việc làm này 

thể hiện khát vọng của cả một tập thể 

quyết tâm nâng cao vị thế thương hiệu 

cà phê Việt Nam trên trường quốc tế”. 

Nhà máy cà phê Sài Gòn là một trong 

những dự án nằm trong chiến lược 

hoàn thiện hệ thống nhà máy công 

nghệ và bí quyết của Trung Nguyên 



với mức đầu tư 2.200 tỷ đồng trong 

thời hạn 5 năm. Đến nay, Trung 

Nguyên đã sở hữu một hệ thống 4 nhà 

máy chế biến cà phê lớn nhất châu Á 

có công nghệ hiện đại nhất thế giới, 

gồm 2 nhà máy chế biến cà phê rang 

xay và 2 nhà máy chế biến cà phê hòa 

tan. Đặc biệt, nhà máy cà phê Sài Gòn 

có kỹ thuật vận hành tích hợp giúp 

nâng cao chất lượng sản phẩm và có 

khả năng sản xuất nhiều loại cà phê 

khác nhau như rang xay, hòa tan và cà 

phê nước đóng lon (RTD). Việc tiếp 

nhận Nhà máy cà phê Sài Gòn sẽ 

nâng tổng công suất sản xuất cà phê 

hòa tan của Trung Nguyên lên gấp 3 

lần so với trước đây. Riêng nhà máy 

đã khởi công vào tháng 6/2009 tại 

Buôn Ma Thuột với mức đầu tư gần 

800 tỷ đồng có công nghệ chế biến cà 

phê rang xay hiện đại nhất thế giới. 

Dự kiến nhà máy này sẽ đi vào hoạt 

động trong 3-5 năm tới và đưa Trung 

Nguyên trở thành nhà sản xuất cà phê 

rang xay lớn nhất châu Á. 

Không chỉ nâng cao vị thế của Trung 

Nguyên trong cuộc cạnh tranh trực 

tiếp với các thương hiệu cà phê toàn 

cầu, sự chuẩn bị này đảm bảo về sự 

đa dạng của sản phẩm cho mục tiêu 

chinh phục thế giới qua các thị trường 

cửa ngõ quan trọng: Mỹ, Trung Quốc, 

Singapore vào năm 2012. Hơn nữa, 

công nghệ dây chuyền hiện đại, 

chuyên biệt giúp Trung Nguyên nâng 

cao chất lượng và thực hiện chiến 

lược đa dạng hóa sản phẩm, góp phần 

gia tăng sản lượng tiêu thụ cà phê 

Việt Nam trên thị trường nội địa và 

quốc tế. Đây là cơ hội để ngành cà 

phê Việt Nam nâng giá trị kim ngạch 

xuất khẩu vượt xa con số 1,7 tỷ 

USD/năm dự kiến hiện nay và từng 

bước tạo dựng hình ảnh thương hiệu 

cà phê Việt Nam trên thế giới, giảm 

sự tác động từ thị trường xuất khẩu cà 

phê thô thế giới. 

Nguồn: Báo Công Thương 

1.4 Thêm một sàn giao dịch cà phê 

Ngày 20/10, Tập đoàn Triệu Phong đã 

làm lễ ra mắt Sở giao dịch Hàng hóa 

Triệu Phong (TPE) tại TP.HCM. 

Theo bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ 

trưởng Bộ Công Thương, đây là lần 

đầu tiên Bộ cấp giấy phép hoạt động 

cho mô hình này, trước mắt sẽ có 3 

mặt hàng tham gia giao dịch: cà phê, 



cao su và thép (thông qua Hiệp hội 

Thép, Cà phê và Cao su). Trên thực 

tế, mô hình giao dịch hàng hóa qua 

sàn đã xuất hiện trước đây như: sàn 

giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 

(BCEC), sàn giao dịch của 

Sacombank (Sacom – STE), sàn giao 

dịch thủy sản Cần Giờ…Theo ông 

Nguyễn Duy Phương, điểm khác biệt 

của TPE so với các mô hình trước đây 

là mua – bán hàng hóa tương lai (nhà 

sản xuất sẽ ký hợp đồng trước với 

doanh nghiệp – bên mua) thay vì hình 

thức giao – nhận ngay. 

Đại diện của Tập đoàn Triệu Phong 

cho biết, khó khăn lớn nhất của doanh 

nghiệp trong giai đoạn này là nhận 

thức của các nhà sản xuất và nhà đầu 

tư Việt Nam về mô hình giao dịch 

hàng hóa qua sàn vẫn còn mới mẻ. 

Như thế sẽ không dễ trong việc đưa 

kênh này đến với họ. Đó là chưa kể 

đến nhân lực cung ứng cho hoạt động 

này hạn chế do thiếu kinh nghiệm. 

Song, chiếm khoản đầu tư cao nhất là 

hệ thống công nghệ nhằm kết nối TPE 

với 20 sở giao dịch hàng hóa trên thế 

giới, hệ thống ngân hàng và kho bãi… 

Được biết, Sở giao dịch hàng hóa này 

sẽ là nơi phụ trách danh mục các nhà 

đầu tư tham gia giao dịch, mặt hàng 

và hoạt động mua – bán. Đồng thời 

cung cấp các dịch vụ tài chính (cho 

vay kinh doanh, dịch vụ thanh toán bù 

trừ cho các doanh nghiệp), bảo hiểm 

rủi ro, trung tâm kiểm định hàng hóa 

(đảm bảo được các khâu giao, nhận 

và trữ hàng hóa cho khách hàng). Ong 

Nguyễn Duy Phương cho biết, hiện 

công ty ông đang làm việc với Bộ 

Công Thương và một số đối tác nước 

ngoài để tạo tính liên thông với các 

sàn quốc tế, đảm bảo được tính thanh 

khoản và cơ chế giá phù hợp cho các 

mặt hàng tham gia giao dịch. Giao 

dịch hàng hóa thông qua kênh của 

TPE sẽ khớp lệnh theo hai phương 

thức là đấu giá và báo giá. 

TPE sẽ chính thức hoạt động vào đầu 

năm 2011 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng 

và sẽ tăng lên 1.000 tỷ đồng vào năm 

2015. Dự kiến đến năm 2014, Triệu 

Phong sẽ chính thức lên sàn giao dịch 

chứng khoán TP.HCM. 

Nguồn: Báo Đầu Tư 

 



1.3.Diễn biến giá cà phê trong nước 

Hình 1: Diễn biến giá cà phê nhân 

xô tại Đaklak (đ/kg) 

 

Nguồn: AGROINFO 

Giá cà phê trong nước tháng 10/2010 

biến động tăng liên tục, phổ biến ở 

mức 29.000-31.000 đồng/kg sau khi 

thông tin VICOFA đề  xuất thu mua 

tạm trữ 300.000 tấn cà phê niên vụ 

2010/2011 được đưa ra.  Mức giá thu 

mua trung bình trong tháng 10 đạt xấp 

xỉ 30.000 đồng/kg. Trong 10 ngày 

cuối tháng 10, giá đã tăng liên tục từ 

mức 30.000 đồng/kg lên trên 32.000 

đồng/kg.  

Như vậy, mức giá trung bình trong 

tháng 10 đã tăng khoảng 2,9% so với 

mức trung bình hồi tháng 9.  

Giá cà phê đã tăng liên tiếp kể từ đầu 

tháng 9 và vẫn trong xu hướng tăng, ít 

nhất cho đến giữa tháng 10 khi các 

địa phương bắt đầu bước vào vụ thu 

hoạch rộ cà phê.  

Giá cà phê xuất khẩu tại cảng Sài Gòn 

trong tháng 10 tiếp tục dà tăng. Mức 

giá xuất khẩu trung bình đạt xấp xỉ 

1632 USD/tấn (FOB). Trong 10 ngày 

cuối tháng 10, giá xuất khẩu tăng vọt 

lên trên 1700 USD/tấn và giá xuất 

khẩu trong ngày cuối cùng của tháng 

10 đạt kỷ lục 1782 USD/tấn, đây là 

mức giá cao nhất kể từ đầu năm tới 

đây.  

Hình 2: Diễn biến giá cà phê xuất 

khẩu (FOB) 

  

Nguồn: AGROINFO 
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 Hình 3: Tương quan biến 

động giá cà phê xuất khẩu tại cảng 

Sài Gòn và giá giao dịch trên thị 

trường Luân Đôn(USD/tấn) 

Nguồn: AGROINFO 

2.THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

2.1. Diễn biến giá cà phê thế giới 

Chỉ số giá cà phê tổng hợp ICO trong 

tháng 10 dã giảm 1,3% so với tháng 

9,  giảm từ 3718,4 USD/tấn trong 

tháng xuống còn 3671,8 USD/tấn. Sự 

sụt giảm chỉ số giá tổng hợp này chủ 

yếu là do biến động giá cà phê 

Arabica, với mức mất giá khoảng 

3,5% so với tháng 9. Trong khi đó, 

giá cà phê Robusta thế giới đã tăng 

4,9% trong tháng 10 so với tháng 9. 

Sau giảm nhẹ vào những ngày đầu 

tháng 10, cả Arabica và Robusta đã 

tăng giá khá ổn định trong những 

ngày tiếp theo và chỉ số giá tổng hợp 

ICO đã đạt đỉnh 3922USD/tấn vào 

ngày 29/10, mức cao kỷ lục kể từ 

tháng 6/1997.  

Hình 4: Diễn biến giá một số loại cà 

phê trên thị trường thế giới 

   

Nguồn: ICO 

2.2. Diễn biến mùa vụ tại một số 

nước trên thế giới  

Niên vụ 2010/2011 đã bắt đầu ở một 

số nước xuất khẩu cà phê đang phải 

chịu ảnh hưởng của các yếu tố thời 

tiết bất ngờ do đó các lo ngại về 

nguồn cung trong ngắn hạn sẽ bị ảnh 

hưởng đang tăng lên. Mưa to ảnh 

hưởng đến việc thu hoạch tại Việt 

Nam, Colombia và các nước Trung 
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Robusta trên thị trường London

Giá xuất khẩu tại cảng Sài Gòn



Mỹ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp 

Colombia được dự đoán có sản lượng 

thấp, và một số nước khác như 

Indonesia cũng đang lo ngại về một 

vụ mất mùa. Tuy nhiên, tổng sản 

lượng cà phê thế giới niên vụ này vẫn 

khá tốt do Brazil năm nay sẽ có sản 

lượng cao do rơi vào chu kỳ sản xuất 

hai năm của cà phê Arabica.  


